	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6 
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I/ MỤC TIÊU:
1/ Kiến thức: 
[bookmark: _GoBack]- Trình bày được kiến thức về sắp xếp đồ đạc hợp lí, giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp, trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh, cắm hoa trang trí.
2/ Kỹ năng: 
- Biết cách sắp xếp đồ đạc hợp lí, giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
- Biết cách lựa chọn đồ đạc, cây, hoa… để trang trí nhà ở, biết cắm hoa trang trí.
3/ Thái độ: - Nghiêm túc, trung thực trong giờ kiểm tra.
II/ MA TRẬN ĐỀ
	Chủ đề

	Nhận biết
40%
	Thông hiểu
40%
	Vận dụng
20%
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Các loại vải thường dùng trong may mặc
	3


0,75đ
	
	1


0,25đ
	
	
	
	4


1đ

	2. Lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục
	5


1,25đ
	
	1


0,25đ
	
	



	
	6


1,5đ

	3. Sắp xếp đồ đạc hợp lí trong nhà ở
	2

0,5đ
	
	1

0,25đ
	
	
	
	3

0,75đ

	4. Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp
	3

0,75đ
	
	1

0,25đ
	
	
	1

2đ
	5

3đ

	5. Trang trí nhà ở bằng một số đồ vật, hoa và cây 
	2


0,5đ
	
	



	1


3đ
	
	



	3


3,5đ

	6. Cắm hoa trang trí
	1
0,25đ
	
	
	

	
	

	1
0,25đ

	Tổng
	16
4đ
	
	4
1đ
	1
3đ
	
	1
2đ
	22
10đ



	
Người ra đề



Nguyễn Thị Tính

	
TTCM duyệt



Vũ Thị Lựu
	
BGH duyệt



Cung Thị Lan Hương

	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 601
Đề chính thức
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 2: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


Câu 3: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 9: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 17: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 2: (3 điểm) Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?














	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 601
Đề chính thức
	ĐÁP ÁN BÀI  KIỂM TRA HỌC KÌ I 
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
Câu 1:
	- Về nếp sống, nếp sinh hoạt: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi quy định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi,...
	1 điểm

	- Về các công việc: quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi, đổ rác đúng nơi quy định,...
- Dọn dẹp nhà ở thường xuyên
	1 điểm


Câu 2:
	- Trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn. 
	1 điểm

	- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không kh
	1 điểm

	- Trồng và chăm sóc cây cảnh, cắm hoa trang trí đem lại niềm vui, thư giãn cho con người sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. Nghề trồng hoa, cây cảnh còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình.
	1 điểm


















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 602
Đề chính thức
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 2: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 3: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 9: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


 Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 17: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 2: (3 điểm) Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?
















	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 602
Đề chính thức
	ĐÁP ÁN BÀI  KIỂM TRA HỌC KÌ I 
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
Câu 1:
	- Về nếp sống, nếp sinh hoạt: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi quy định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi,...
	1 điểm

	- Về các công việc: quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi, đổ rác đúng nơi quy định,...
- Dọn dẹp nhà ở thường xuyên
	1 điểm


Câu 2:
	- Trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn. 
	1 điểm

	- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không kh
	1 điểm

	- Trồng và chăm sóc cây cảnh, cắm hoa trang trí đem lại niềm vui, thư giãn cho con người sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. Nghề trồng hoa, cây cảnh còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình.
	1 điểm

















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 603
Đề chính thức
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 2: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


Câu 3: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 9: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 17: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 2: (3 điểm) Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?















	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 603
Đề chính thức
	ĐÁP ÁN BÀI  KIỂM TRA HỌC KÌ I 
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
Câu 1:
	- Về nếp sống, nếp sinh hoạt: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi quy định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi,...
	1 điểm

	- Về các công việc: quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi, đổ rác đúng nơi quy định,...
- Dọn dẹp nhà ở thường xuyên
	1 điểm


Câu 2:
	- Trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn. 
	1 điểm

	- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không kh
	1 điểm

	- Trồng và chăm sóc cây cảnh, cắm hoa trang trí đem lại niềm vui, thư giãn cho con người sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. Nghề trồng hoa, cây cảnh còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình.
	1 điểm


















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 604
Đề chính thức
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


 Câu 2: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 3: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 6: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 7: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 8: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


Câu 9: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 17: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 20: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Nêu các công việc cần làm để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 2: (3 điểm) Nêu ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở?















	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 604
Đề chính thức
	ĐÁP ÁN BÀI  KIỂM TRA HỌC KÌ I 
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	C
	D
	C
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
Câu 1:
	- Về nếp sống, nếp sinh hoạt: Giữ gìn vệ sinh cá nhân, gấp chăn gối gọn gàng, các đồ vật sau khi sử dụng phải để đúng nơi quy định, không nhổ bậy, không vứt rác bừa bãi,...
	1 điểm

	- Về các công việc: quét dọn sạch sẽ trong phòng và xung quanh nhà, lau nhà, lau bụi, đổ rác đúng nơi quy định,...
- Dọn dẹp nhà ở thường xuyên
	1 điểm


Câu 2:
	- Trang trí nhà ở bằng hoa và cây cảnh làm cho con người cảm thấy gần gũi với thiên nhiên và làm cho căn phòng đẹp, mát mẻ hơn. 
	1 điểm

	- Cây cảnh góp phần làm trong sạch không kh
	1 điểm

	- Trồng và chăm sóc cây cảnh, cắm hoa trang trí đem lại niềm vui, thư giãn cho con người sau những giờ lao động, học tập mệt mỏi. Nghề trồng hoa, cây cảnh còn đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều gia đình.
	1 điểm


















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 606
(Đề dự bị)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 2: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


Câu 3: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 4: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 9: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


 Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 17: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu công dụng của gương và cách treo gương hợp lí?
Câu 2: (3 điểm) Nêu nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa trang trí?















	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 606
(Đề dự bị)

	ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
 Câu 1:
	- Gương dùng để soi, trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng
- Gương tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn
	1 điểm

	- Treo phía trên tràng kỉ, ghế dài tạo cảm giác chiều sâu cho căn phòng
- Treo trên một phần tường hoặc toàn bộ tường sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng ra.
- Trên tủ, kệ hoặc ngay sát cửa ra vào sẽ làm tăng thêm vẻ thân mật, ấm cúng và tiện sử dụng
	1điểm


Câu 2:
	- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc
	1 điểm

	- Phải cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm
	1 điểm

	- Đảm bảo sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí
	1 điểm




















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 607
(Đề dự bị)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 2: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


Câu 3: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 9: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


 Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 16: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 17: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu công dụng của gương và cách treo gương hợp lí?
Câu 2: (3 điểm) Nêu nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa trang trí?















	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 607
(Đề dự bị)

	ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
 Câu 1:
	- Gương dùng để soi, trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng
- Gương tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn
	1 điểm

	- Treo phía trên tràng kỉ, ghế dài tạo cảm giác chiều sâu cho căn phòng
- Treo trên một phần tường hoặc toàn bộ tường sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng ra.
- Trên tủ, kệ hoặc ngay sát cửa ra vào sẽ làm tăng thêm vẻ thân mật, ấm cúng và tiện sử dụng
	1điểm


Câu 2:
	- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc
	1 điểm

	- Phải cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm
	1 điểm

	- Đảm bảo sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí
	1 điểm




















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 608
(Đề dự bị)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 2: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 3: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 9: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


Câu 17: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu công dụng của gương và cách treo gương hợp lí?
Câu 2: (3 điểm) Nêu nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa trang trí?
















	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 608
(Đề dự bị)

	ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
 Câu 1:
	- Gương dùng để soi, trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng
- Gương tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn
	1 điểm

	- Treo phía trên tràng kỉ, ghế dài tạo cảm giác chiều sâu cho căn phòng
- Treo trên một phần tường hoặc toàn bộ tường sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng ra.
- Trên tủ, kệ hoặc ngay sát cửa ra vào sẽ làm tăng thêm vẻ thân mật, ấm cúng và tiện sử dụng
	1điểm


Câu 2:
	- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc
	1 điểm

	- Phải cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm
	1 điểm

	- Đảm bảo sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí
	1 điểm





















	

TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 605
(Đề dự bị)
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019 
Ngày kiểm tra: 4/12/2018


I. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)
 (Học sinh ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng)
Câu 1: Vải sợi pha có nguồn gốc từ:
	A. Tơ tằm
	B. Lông cừu

	C. Chất hóa học
	D. Sự kết hợp các loại sợi


Câu 2: Đâu không phải dụng cụ giúp là phẳng quần áo?
	A. Bàn là
	B. Máy sấy
	C. Cầu là
	D. Bình phun


Câu 3: Vải sợi hóa học gồm:
	A. Sợi bông, sợi pha
	B. Vải sợi nhân tạo, vải sợi tổng hợp

	C. Vải sợi tổng hợp, sợi bông, sợi pha
	D. Vải sợi nhân tạo, sợi bông, sợi pha


Câu 4: Trong gia đình, ai nên là người lau dọn nhà?
	A. Các em
	B. Bà
	C. Mẹ
	D. Tất cả các thành viên


Câu 5: Cần sắp xếp đồ đạc hợp lí đối với:
	A. Ngôi nhà rộng
	B. Ngôi nhà mới
	C. Bất kì ngôi nhà nào
	D. Ngôi nhà chật


Câu 6: Tính chất nào là của vải sợi thiên nhiên?
	A. Mặc thoáng mát
	B. Độ hút ẩm thấp

	C. Khó nhàu
	D. Tro bóp khó tan


Câu 7: Đâu là cách ăn mặc đẹp?
	A. Theo mốt thời trang, đắt tiền
	B. Làm từ lông, da động vật

	C. Phù hợp hoàn cảnh và thời tiết
	D. Nổi bật, sặc sỡ


Câu 8: Thời tiết mùa đông lạnh nên chọn loại áo nào sau đây?
	A. Áo sơ mi cộc tay
	B. Áo thun cộc tay
	C. Áo phao lông vũ
	D. Áo phông cộc tay


Câu 9: Hành động nào sau đây không  thể hiện ý thức giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
	A. Giấu quần áo bẩn dưới gầm giường

	B. Vứt rác đúng nơi quy định

	C. Gấp chăn sau khi ngủ dậy

	D. Quét dọn sạch sẽ trong phòng mình và xung quanh nhà


 Câu 10: Người mập mạp không nên chọn trang phục thế nào?
	A. Màu tối
	B. Vải kẻ sọc
	C. Kẻ ngang, hoa to
	D. Kiểu đơn giản


Câu 11: Người cao gầy nên chọn trang phục thế nào?
	A. Ôm sát cơ thể
	B. Kẻ ngang, hoa to
	C. Kẻ sọc dọc
	D. Màu tối


Câu 12: Vào dịp lễ tết, bạn nữ nên lựa chọn trang phục gì?
	A. Áo cộc
	B. Đồng phục
	C. Trang phục thể dục
	D. Áo dài


Câu 13: Đâu là sự phối hợp trang phục không đẹp?
	A. Phối hợp 2 loại vải hoa trên 1 trang phục
	B. Phối hợp vải hoa với vải trơn

	C. Phối hợp các màu cùng tông
	D. Phối hợp các màu tương phản


Câu 14: Các bước bảo quan trang phục là?
	A. Giặt, phơi, cất
	B. Giặt, là, cất
	C. Giặt, phơi, là, cất
	D. Giặt, cất


Câu 15: Phòng ăn cần được sắp xếp như thế nào?
	A. Rộng  rãi, thoáng mát, đẹp
	B. Bố trí gần bếp hoặc kết hợp trong bếp

	C. Bố trí riêng biệt, kết hợp với nơi tắm giặt
	D. Bố trí nơi kín đáo, an toàn


Câu 16: Ý nào sau đây nói về ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc bộ?
	A. Làm bằng đước, gỗ tràm,…

	B. Khu sinh hoạt chung thường kê bộ tràng kỉ, bàn thờ tổ tiên; các gian bên kê giường ngủ và bàn học, chỗ để thóc

	C. Nhiều tầng, các phòng được phân chia rõ ràng

	D. Chuồng trại chăn nuôi và khu vệ sinh thường được đặt ở xa nhà


Câu 17: Giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp là công việc cần làm với tần suất:
	A. Thường xuyên, mỗi ngày làm một phần

	B. Hiếm khi, chỉ vào những dịp quan trọng, có khách tới chơi

	C. Thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh

	D. Không cần thiết vì mất thời gian


Câu 18: Đâu không phải là công dụng của gương?
	A. Che bớt nắng
	B. Tăng vẻ đẹp cho căn phòng

	C. Để soi
	D. Tạo cảm giác rộng hơn


Câu 19: Màu sắc của rèm cần lựa chọn như thế nào?
	A. Tùy điều kiện kinh tế gia đình
	B. Tùy sở thích cá nhân

	C. Phù hợp với màu tường, màu cửa
	D. Chọn loại rèm đắt nhất


Câu 20: Các dụng cụ dùng để cắm hoa là 
	A. Tủ
	B. Kệ
	C. Bàn
	D. Mút xốp


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm) Nêu công dụng của gương và cách treo gương hợp lí?
Câu 2: (3 điểm) Nêu nguyên tắc cơ bản của việc cắm hoa trang trí?














	



TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
Nhóm Công nghệ 6
Mã đề 605
(Đề dự bị
	ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I
CÔNG NGHỆ 6
Năm học: 2018 – 2019
Ngày kiểm tra: 4/12/2018



I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	B
	B
	D
	C
	A
	C
	C
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	B
	D
	A
	C
	B
	B
	A
	A
	C
	D


Mỗi câu đúng 0,25 điểm.
II. TỰ LUẬN
 Câu 1:
	- Gương dùng để soi, trang trí, tạo vẻ đẹp cho căn phòng
- Gương tạo cảm giác căn phòng rộng rãi và sáng sủa hơn
	1 điểm

	- Treo phía trên tràng kỉ, ghế dài tạo cảm giác chiều sâu cho căn phòng
- Treo trên một phần tường hoặc toàn bộ tường sẽ tạo cảm giác căn phòng rộng ra.
- Trên tủ, kệ hoặc ngay sát cửa ra vào sẽ làm tăng thêm vẻ thân mật, ấm cúng và tiện sử dụng
	1điểm


Câu 2:
	- Chọn hoa và bình cắm phù hợp về hình dáng và màu sắc
	1 điểm

	- Phải cân đối về kích thước giữa cành hoa và bình cắm
	1 điểm

	- Đảm bảo sự phù hợp giữa bình hoa và vị trí cần trang trí
	1 điểm






